
LÝ THUYẾT CHƯƠNG 5:  PHÂN SỐ   

A. Lý thuyết  

1. Khái niệm phân số 

Ta gọi 
b

a
, trong đó Zba,  và 0b   là phân số; a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số. 

Phân số 
b

a
 đọc là a phần b. 

2. Phân số bằng nhau 

 Hai phân số 
b

a
 và 

d

c
 được gọi là bằng nhau, viết là 

d

c

b

a
 , nếu a . d = b . c 

Chú ý: Điều kiện a . d = b . c gọi là điều kiện bằng nhau của hai phân số 
b

a
 và 

d

c
   

3. Biểu diễn số nguyên ở dạng phân số  

Mỗi số nguyên n có thể coi là phân số 
1

n
(viết n 

1

n
 ). Khi đó số nguyên n được biểu diễn ở 

dạng phân số 
1

n
. 

4. Tính chất cơ bản của phân số 

- Tính chất 1: Nếu nhân cả tử số và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì 

ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. (
b.m

a.m

b

a
 ) 

- Áp dụng tính chất 1, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số bằng cách nhân tử và mẫu mỗi 

phân số với số nguyên thích hợp. 

- Tính chất 2: Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì 

ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. 

Áp dụng tính chất 2, ta có thể rút gọn phân số bằng cách chia cả tử và mẫu cho cùng ước 

chung khác 1 và −1. 

5. So sánh hai phân số có cùng mẫu 

Quy tắc 1. Với hai phân số có cùng một mẫu dương: Phân số nào có tử số nhỏ hơn thì phân số 

đó nhỏ hơn, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. 

Chú ý: Với hai phân số có cùng một mẫu nguyên âm, ta đưa chúng về hai phân số có cùng 

mẫu nguyên dương rồi so sánh. 

6. So sánh hai phân số khác mẫu 

Quy tắc 2. Để so sánh hai phân số có mẫu khác nhau, ta viết hai phân số đó ở dạng hai phân 

số có cùng một mẫu dương rồi so sánh hai phân số mới nhận được. 



7. Áp dụng quy tắc so sánh phân số 

Nhờ viết số nguyên dưới dạng phân số, ta so sánh được số nguyên với phân số. 

Chú ý: Khi so sánh phân số ta có thể áp dụng tính chất bắc cầu. Nghĩa là:  

Nếu có 
d

c

b

a
  và 

n

m

d

c
    thì 

n

m

b

a
  . 

Nhận xét:  

- Phân số nhỏ hơn số 0 gọi là phân số âm. Phân số lớn hơn số 0 là phân số dương. 

- Theo tính chất bắc cầu, phân số âm nhỏ hơn phân số dương. 

8. Phép cộng hai phân số 

Quy tắc cộng hai hai phân số cùng mẫu: Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng tử 

số với nhau và giữ nguyên mẫu số. 

Quy tắc cộng hai phân số khác mẫu: Muốn cộng hai phân số khác mẫu, ta quy đồng mẫu số 

của chúng  

Một số tính chất của phép cộng phân số: Phép cộng phân số có các tính chất giao hoán và 

kết hợp, cộng một phân số với 0 ta được chính nó. 

9. Số đối 

Hai phân số là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 

Kí hiệu số đối của phân số 
b

a
 là 

b

a
 . Ta có 0

b

a

b

a









  

Chú ý : 
b

a

b

a

b

a






 

10. Phép trừ hai phân số 

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất cộng với số đối của phân số 

thứ hai. 

Quy tắc dấu ngoặc: 

- Khi bỏ ngoặc có dấu cộng (+) đằng trước, ta giữ nguyên dấu các số hạng trong ngoặc. 

+ (a + b - c) = a + b - c 

- Khi bỏ ngoặc có dấu trừ (−) đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. 

- (a + b - c) = - a - b + c 

Chú ý: Ta thực hiện được phép cộng và phép trừ phân số với số nguyên bằng cách viết số 

nguyên ở dạng phân số. 

11. Nhân hai phân số 

- Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân tử số với nhau và nhân hai mẫu số với nhau. 



- Một số tính chất của phép nhân phân số: Phép nhân phân số có các tính chất: giao hoán, 

kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng. 

Chú ý: Khi nhân một phân số với 1 ta được chính nó. 

12. Chia phân số 

Quy tắc chia phân số: Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0 ta nhân phân số thứ 

nhất với phân số có tử số là mẫu số của phân số thứ hai và mẫu số là tử số của phân số thứ 

nhất.  

 

Chú ý: Ta thực hiện được phép nhân và phép chia phân số với số nguyên bằng cách viết số 

nguyên dưới dạng phân số. 

13. Tính giá trị phân số của một số 

Quy tắc 1: Muốn tính giá trị phân số 
n

m
 của số a, ta tính a .

n

m
 

14. Tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó 

Quy tắc 2: Muốn tìm một số khi biết giá trị phân số 
n

m
 của nó là b, ta tính b : 

n

m
 

15. Hỗn số 

Cho a và b là hai số nguyên dương, a > b và a không chia hết cho b. Nếu a chia cho b được 

thương là q và số dư là r, thì ta viết 
b

r
q

b

a
  và gọi 

b

r
q  là hỗn số. 

Chú ý: Với hỗn số 
b

r
q  người ta gọi q là phần số nguyên và 

b

r
 là phần phân số của hỗn số. 

16. Đổi hỗn số ra phân số 

Ta biết viết phân số 
b

a
  với a > b > 0 thành hỗn số 

b

r
q  . 

Ngược lại, ta đổi được hỗn số 
b

r
q  thành phân số, theo quy tắc sau: 

b

rq.b

b

r
q


  

 

 

 

 

 



LÝ THUYẾT CHƯƠNG 7:  HÌNH HỌC TRỰC QUAN  

A. Lý thuyết  

1. Hình có trục đối xứng. Trục đối xứng 

Có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta gấp hình theo đường thẳng d thì hai 

phần đó chồng khít lên nhau. 

Những hình như thế là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó. 

2. Hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng 

Những hình có một điểm O sao cho khi quay nửa vòng quanh điểm Ota được vị trí mới của 

hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay) thì được gọi là hình có tâm đối 

xứngvà điểm O được gọi là tâm đối xứngcủa hình. 

B. Bài tập tự luyện 

Bài 1. Hình nào sau đây có trục đối xứng? 

 

Bài 2. Mỗi hình sau đây có bao nhiêu trục đối xứng?  

 

Bài 3. Hình nào sau đây có trục đối xứng. 

 

Bài 4. Những chữ cái nào có trục đối xứng? 



 

 

Bài 6. Hình nào dưới đây có tâm đối xứng? 

 

 

LÝ THUYẾT CHƯƠNG 8:  HÌNH HỌC CƠ BẢN   

A. Lý thuyết  

1. Điểm 

Mỗi chấm nhỏ trên trang giấy, trên bảng, … cho ta hình ảnh của một điểm. 

Người ta thường dùng các chữ cái in hoa A, B, C, D, …. để đặt tên cho điểm. 

Chú ý:  

- Khi nói tới hai điểm mà không giải thích gì thêm, ta coi đó là hai điểm phân biệt. 

- Từ những điểm, ta xây dựng được các hình. Mỗi hình là một tập hợp các điểm. Một điểm 

cũng được coi là một hình. 

2. Đường thẳng 

Dùng bút kẻ một vạch thẳng dọc theo mép thước ta sẽ được hình ảnh của một đường thẳng. 

Chú ý: Ta thường dùng các chữ cái in hoa a, b, c, d, …. để đặt tên các đường thẳng. 

3. Vẽ đường thẳng 

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước. 

4. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng 

- Vẽ một điểm A trên giấy, dùng thước thẳng vẽ đường thẳng d đi qua điểm A. Khi đó, ta 

nói điểm A thuộc đường thẳng d (hoặc đường thẳng d chứa điểm A), hoặc điểm A nằm trên 

đường thẳng d), kí hiệu là: A∈ d (như hình vẽ). 



 

- Dùng thước thẳng vẽ đường thẳng d không đi qua điểm B. 

Khi đó, ta nói điểm B không thuộc đường thẳng d (hoặc đường thẳng d không chứa điểm B 

hoặc điểm B không nằm trên đường thẳng d), kí hiệu là: B∉  d(như hình vẽ). 

 

Chú ý: Nếu trên đường thẳng a có hai điểm A và B, ta cũng có thể gọi tên đường thẳng đó là 

đường thẳng AB hay BA (như hình vẽ). 

 

5. Ba điểm thẳng hàng 

- Ba điểm phân biệt A, B, C cùng thuộc một đường thẳng được gọi là ba điểm thẳng hàng. 

Ta có hình vẽ: 

 

- Ba điểm D, E, F không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào được gọi là ba điểm không 

thẳng hàng. 

Ta có hình vẽ: 

 

6. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng 

Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. 



Chẳng han: Với ba điểm A, B, C thẳng hàng. Điểm B nằm giữa hai điểm còn lại (như hình vẽ). 

 

Trong hình vẽ trên: 

- Các điểm B và C nằm cùng phía đối điểm A; 

- Các điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B. 

7. Hai đường thẳng cắt nhau, song song 

- Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau. Điểm 

chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng. 

Chú ý: Từ nay về sau, khi nói hai đường thẳng mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là hai đường 

thẳng phân biệt. 

8. Tia 

Mỗi điểm O trên một đường thẳng chia đường thẳng đó thành hai phần, mỗi phần gọi là 

một tia gốc O. 

Chú ý: 

- Từ một điểm O kẻ một vạch thẳng về một phía của điểm O để biểu diễn một tia gốc O. 

- Nếu A là một điểm tùy ý trên tia Ox, ta có thể gọi tia Ox là tia OA (như hình vẽ). 

 

- Khi viết (đọc) tia, ta phải viết (đọc) gốc của tia trước. 

9. Đoạn thẳng 

Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. 

Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA. 

Hai điểm A, B gọi là hai đầu mút (hoặc hai đầu) của đoạn thẳng AB. 

Ta có hình vẽ: 

 

10. Độ dài đoạn thẳng 

Cách đo độ dài đoạn thẳng AB: 

Cho đoạn thẳng AB. Đặt cạnh của thước đi qua hai điểm A và B sao cho điểm A trùng với 

vạch số 0 của thước và nhìn xem điểm B trùng với vạch chỉ số bao nhiêu. 



Giả sử điểm B trùng với vạch số 9 (như hình vẽ).

 

Khi đó, ta nói đoạn thẳng AB có độ dài là 9 cm.  

Kí hiệu AB = 9 cm hoặc BA = 9 cm. 

Việc đo độ dài đoạn thẳng được thực hiện trên cơ sở so sánh nó với đoạn thẳng được chọn làm 

đơn vị đo hay đoạn thẳng đơn vị.  

Nhận xét: 

- Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số dương. 

- Độ dài đoạn thẳng AB còn gọi là khoảng cách giữa hai điểm A và B. 

- Nếu hai điểm trùng nhau thì khoảng cách giữa chúng bằng 0. 

Số đo độ dài của một đoạn thẳng không phải bao giờ cũng là số tự nhiên.  

11. So sánh hai đoạn thẳng 

Ta so sánh hai đoạn thẳng bằng cách so sánh độ dài của chúng. 

Chẳng hạn: 

- Đoạn thẳng AB bằng đoạn thẳng CD và viết là AB = CD.  

- Đoạn thẳng EF dài hơn đoạn thẳng AB và viết là EF > AB. 

- Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng EF và viết là CD < EF. 

12. Trung điểm của đoạn thẳng 

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu 

mút đó. Trung điểm của đoạn thẳng còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng đó. 

13. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng 

Giả sử ta cần vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB có độ dài 5 cm. 

Cách 1: 

- Đặt mép thước trùng với đoạn thẳng AB sao cho vạch 0 trùng với điểm A, khi đó điểm B 

trùng với vạch chỉ số 5 trên thước. 

- Ta lấy điểm M trùng với vạch chỉ số 2,5 cm trên thước. Khi đó ta có M là trung điểm của 

đoạn thẳng AB (như hình vẽ). 



 

Cách 2:  

Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy can sao cho điểm B trùng với điểm A. Giao của nếp gấp và đoạn 

thẳng AB chính là trung điểm M cần xác định. 

14. Góc 

Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc.  

Gốc chung của hai tia gọi là đỉnh của góc, hai tia gọi là hai cạnh của góc. 

Kí hiệu: Góc xAy kí hiệu là  . 

Chú ý: Trên hình vẽ, trong trường hợp nhiều góc có chung một đỉnh, người ta thường khoanh 

một cung giữa hai cạnh và đánh số: 1, 2, 3, … hoặc mỗi góc có khoanh những cung khác nhau 

chỉ các góc khác nhau đó. 

15. Cách vẽ góc  

Để vẽ , ta vẽ điểm O trên giấy hoặc bảng, từ điểm O vẽ hai tia Ox và Oy. 

Ta có hình vẽ: 

 

16. Góc bẹt  

Góc bẹt là hai cạnh của góc cùng nằm trên một đường thẳng. 

17. Điểm trong của góc 

Cho góc xOy khác góc bẹt. Điểm M được gọi là điểm trong của góc xOy không bẹt nếu tia 

OM cắt một đoạn thẳng nối hai điểm trên hai cạnh tại một điểm nằm giữa hai điểm đó. 

Ta có hình vẽ điểm M là điểm trong của góc xOy không bẹt. 



 

18. Thước đo góc 

 

Trong hình vẽ trên là thước đo góc được dùng để đo hoặc vẽ góc. Thước có dạng một nửa hình 

tròn và được chia thành 180 phần bằng nhau bởi các vạch được ghi từ 0 đến 180. Mỗi một 

phần của thước ứng với 1 độ. Dấu o thay cho chữ “độ”. 

Độ là đơn vị đo góc. 

Ta gọi tâm của nửa hình tròn này là tâm của thước. 

19. Cách đo góc. Số đo góc 

- Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc. 

- Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước 

và thước chồng lên phần trong của góc (như hình vẽ). 

 

- Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo 

góc, ta sẽ được số đo của góc đó. 

Chẳng hạn: trong hình vẽ trên, tia Ox đi qua vạch chỉ số 130 của thước đo góc. 

Do đó, số đo góc xOy là 130o. 

Nhận xét: 



- Mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt là 180o. 

- Số đo của mỗi góc không vượt quá 180o. 

Chú ý: 

- Trên thước đo góc, người ta ghi các số từ 0 đến 180 ở hai vòng cung theo hai chiều ngược 

nhau để việc đo góc được thuận tiện. Nếu một cạnh của góc trùng với cạnh ở nửa bên phải của 

thước đo thì chúng ta sử dụng thang ở bên trong, nếu nửa bên trái thì chúng ta sử dụng thang 

bên ngoài. 

20. So sánh hai góc 

Giả sử,  bằng nhau, kí hiệu là  

 lớn hơn , kí hiệu là  

 nhỏ hơn , kí hiệu là . 

21. Các góc đặc biệt  

- Góc có số đo bằng 90o là góc vuông. 

- Góc có số đo nhỏ hơn 90o là góc nhọn. 

- Góc có số đo lớn hơn 90o là góc tù. 

B. Bài tập tự luyện  

Bài 1.  

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây. 

  

b) Hãy nêu ba cách gọi tên đường thẳng trong hình dưới đây. 

 

Lời giải: 

a) Đường thẳng được đặt tên bởi chữ in thường như: a, b, c, x, y, … 

Điểm được đặt tên bởi chữ in hoa: A, B, C, D, … 

Chẳng hạn: ta đặt tên các điểm là A, B và các đường thẳng là a, b, c (như hình vẽ). 



  

b) Ta có thể gọi tên đường thẳng bằng cách: 

- Gọi theo tên đường thẳng, thường được đặt bằng chữ cái thường a, b, c, … 

- Gọi tên bằng hai điểm thuộc đường thẳng. 

Ba cách gọi tên đường thẳng trong hình trên là: đường thẳng AB, đường thẳng BC và đường 

thẳng AC. 

Bài 2. Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ứng. 

a) Các điểm M, N thuộc đường thẳng a. 

b) Các điểm P, Q không thuộc đường thẳng b. 

Lời giải:  

a) Điểm thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∈ . 

- Điểm M thuộc đường thẳng p. Ký hiệu: M∈ a. 

- Điểm N thuộc đường thẳng. Ký hiệu: N∈ a. 

Ta có hình vẽ: 

b) Điểm không thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∉ . 

- Điểm P không thuộc đường thẳng b. Ký hiệu: P∉  b. 

- Điểm Q không thuộc đường thẳng b. Ký hiệu: Q∉  b. 

Ta có hình vẽ: 

 

Bài 3. Trong hình vẽ bên: 

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? 

b) Điểm B thuộc đường thẳng nào và không thuộc những đường thẳng nào? 

c) Đường thẳng nào chứa điểm C? 

d) Đường thẳng nào không chứa điểm D? 

Sử dụng kí hiệu để mô tả các quan hệ trên. 



 

Lời giải:  

a) Điểm thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∈ . 

Trong hình vẽ trên, điểm A thuộc các đường thẳng: m, n và p.  

Ký hiệu: A∈  m, A∈  n, A∈  p. 

b) Điểm không thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∉ . 

Trong hình vẽ trên, điểm B thuộc đường thẳng m, p. Ký hiệu: B∈  m, B∈  p. 

Điểm B không thuộc đường thẳng n. 

Ký hiệu: B∉  n. 

c) Trong hình vẽ trên, đường thẳng chứa điểm C là n. Hay điểm C thuộc đường thẳng n. 

Ký hiệu: C∈  n. 

d) Đường thẳng nào không chứa điểm D là m, n và p. Hay điểm D không thuộc đường thẳng m, 

n và p. 

Kí hiệu: D∉  m, D∉  n, D∉  p. 

Bài 4. Cho hình vẽ sau. Hãy nêu các bộ ba điểm thẳng hàng và bộ ba điểm không thẳng hàng. 

 

Lời giải:  

Trong hình vẽ trên, ba điểm A, B, C đều thuộc đường thẳng a và điểm D không thuộc đường 

thẳng a. 

Vậy bộ ba điểm thẳng hàng: (A, B, C); 

Các bộ ba điểm không thẳng hàng: (A, B, D); (A, C, D); (B, C, D). 

Bài 5. Cho hai điểm E và F. Vẽ hình theo các diễn đạt sau: 

a) Lấy điểm G sao cho ba điểm E, F, G thẳng hàng và E, F nằm cùng phía đối với điểm G. 



b) Lấy điểm H sao cho ba điểm E, F, H thẳng hàng và E, F nằm khác phía đối với điểm H. 

Lời giải: 

- Lấy hai điểm điểm E, F bất kỳ (hai điểm E và F phân biệt). 

- Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm E và F.  

Ta có đường thẳng EF (như hình vẽ). 

 

a) Trên đường thẳng EF lấy điểm G sao cho hai điểm E và F nằm cùng phía đối với điểm G. 

Ta có hai trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Điểm G nằm bên trái điểm E (như hình vẽ). 

 

- Trường hợp 2: Điểm G nằm bên phải điểm F (như hình vẽ). 

 

b) Trên đường thẳng EF lấy điểm H sao cho hai điểm E và F nằm khác phía đối với điểm H. 

Hay điểm H nằm giữa hai điểm E và F. 

 

Bài 6. Cho hình bình hành MNPQ. Hãy xác định điểm I sao cho các bộ ba điểm M, I, P và N, I, 

Q đều là các bộ ba điểm thẳng hàng. 

Lời giải: 

Ba điểm M, I, P thẳng hàng nên I thuộc đường thẳng MP.  

Ba điểm N, I, Q thẳng hàng nên I thuộc đường thẳng NQ.  

Do đó I là giao điểm của đường thẳng MP và đường thẳng NQ. 

Điểm I thỏa mãn điều kiện các bộ ba điểm M, I, P và N, I, Q đều là các bộ ba điểm thẳng hàng 

có thể xác định như hình vẽ sau. 



 

Bài 7. Cho đường thẳng AB bất kỳ. Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau: 

a) Đường thẳng GH cắt đường thẳng AB; 

b) Đường thẳng IK song song với đường thẳng AB. 

Lời giải:  

a) Đường thẳng GH cắt đường thẳng AB nên hai đường thẳng này có một điểm chung.   

Chẳng hạn: vẽ hai đường thẳng GH và AB cắt nhau tại điểm M. 

Cách vẽ: 

Bước 1: Vẽ đường thẳng AB bất kỳ. 

 

Bước 2: Lấy điểm M bất kỳ thuộc đường thẳng AB, giả sử điểm M nằm giữa hai điểm A và B. 

 

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua M và không trùng với đường thẳng AB. 

Ta có đường thẳng GH cắt đường thẳng AB như hình vẽ: 

 

b) Cách vẽ đường thẳng IK song song với đường thẳng AB: 

Bước 1: Vẽ đường thẳng AB bất kỳ. 



 

Bước 2: Lấy điểm I nằm ngoài đường thẳng AB.  

 

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua điểm I và song song với đường thẳng AB. Lấy điểm K thuộc 

đường thẳng vừa vẽ.  

Ta được đường thẳng IK song song với đường thẳng AB như hình vẽ: 

 

Bài 8. Đếm số giao điểm tạo bởi bốn đường thẳng trong mỗi hình sau: 

a)                                                                            b) 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

Lời giải:  

a) Trong hình a) có ba đường thẳng song song với nhau nên không có giao điểm nào. 

b) Đặt các đường thẳng trong hình b) là các đường thẳng a, b, c, d. 

Giả sử bốn đường thẳng a, b, c, d cắt nhau tại điểm M (như hình vẽ). 



 

Vậy trong hình b) có một giao điểm tạo bởi bốn đường thẳng. 

c) Đặt các đường thẳng trong hình c) là các đường thẳng m, n, p, q. 

Giả sử đường thẳng m và p cắt nhau tại điểm A, đường thẳng n và p cắt nhau tại điểm B, 

đường thẳng m và q cắt nhau tại C, đường thẳng n và q cắt nhau tại D (như hình vẽ). 

 

Do đó bốn đường thẳng m, n, p, q đôi một cắt nhau tại 

các điểm A, B, C, D. 

Vậy trong hình c) có bốn giao điểm tạo bởi bốn đường 

thẳng. 

 

 

Bài 9. Cho hai đường thẳng XY và EF cắt nhau tại điểm O. Kể tên các tia có gốc O. 

Lời giải:  

Cách vẽ: 

- Vẽ đường thẳng XY bất kỳ. 

- Lấy điểm O thuộc đường thẳng XY. 

- Vẽ đường thẳng EF đi qua O (đường thẳng EF không trùng với đường thẳng XY). 

Ta có hình vẽ: 

Hai đường thẳng XY và EF cắt nhau tại điểm O nên điểm 

O nằm trên hai đường thẳng này. 

- Điểm O nằm trên đường thẳng XY nên điểm O chia 

đường thẳng XY thành hai tia có chung gốc O là tia OX, 

OY. 

- Điểm O nằm trên đường thẳng EF nên điểm O chia đường 

thẳng EF thành hai tia có chung gốc O là tia OE, OF. 

Vậy các tia có gốc O là: OX, OY, OE, OF. 



Bài 10. Kể tên các đoạn thẳng có trong hình dưới đây: 

 

Lời giải:  

Cứ hai điểm bất kỳ được nối với nhau sẽ tạo thành một đoạn thẳng. 

Ta có các cách chọn sau: (A, B); (A, C); (A, D); (B, C); (B, D); (C, D).  

Trong mỗi cách chọn, cứ hai điểm sẽ tạo thành một đoạn thẳng. 

Vậy các đoạn thẳng có trong hình trên là: AB, BA, AC, CA, AD, DA, BC, CB, BD, DB, CD, 

DC. 

Bài 11. Cho hai điểm M và N cách nhau một khoảng bằng 9 cm. Nếu ta chọn một đoạn thẳng 

có độ dài 3 cm làm đơn vị độ dài thì đoạn MN có độ dài bằng bao nhiêu đơn vị vừa chọn? 

Lời giải: 

Hai điểm M và N cách nhau một khoảng bằng 9 cm hay độ dài đoạn thẳng MN = 9 cm. 

Gọi đoạn thẳng đơn vị có độ dài 3 cm là đoạn thẳng AB.  

Khi đó, AB = 3 cm. 

Ta có hình vẽ: 

 

Ta có: 9 = 3 . 3 nên MN = 3 . AB. 

Do đó độ dài đoạn thẳng MN có độ dài bằng 3 lần độ dài đoạn thẳng AB. 

Vậy nếu ta chọn một đoạn thẳng có độ dài 3 cm làm đơn vị độ dài thì đoạn MN bằng 3 đơn vị 

độ dài đoạn thẳng có độ dài 3 cm. 

Bài 12. Cho đoạn thẳng OA = 8 cm. Xác định vị trí của điểm B (bằng cách vẽ hình) nằm cách 

A một khoảng bằng 2 cm trên đường thẳng OA trong mỗi trường hợp sau: 

a) Hai điểm O và B nằm cùng phía đối với điểm A; 

b) Hai điểm O và B nằm khác phía đối với điểm A. 

Lời giải: 

Điểm B nằm cách A một khoảng bằng 2 cm hay độ dài AB = 2 cm. 

a) Điểm B nằm trên đường thẳng OA hay ba điểm O, A, B cùng nằm trên một đường thẳng. 

Mà hai điểm O và B nằm cùng phía đối với điểm A. 



Nên điểm B nằm giữa hai điểm O và A. 

* Cách xác định điểm B: 

- Vẽ đoạn thẳng OA = 8 cm; 

- Trên đoạn thẳng OA lấy điểm B sao cho AB = 2 cm. 

Ta có hình vẽ: 

b) Điểm B nằm trên đường thẳng OA hay ba điểm O, A, B cùng nằm trên một đường thẳng. 

Mà hai điểm O và B nằm khác phía đối với điểm A. 

Nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B. 

* Cách xác định điểm B: 

- Vẽ đoạn thẳng OA = 8 cm; 

- Trên tia đối của tia AO, lấy điểm B sao cho AB = 2 cm. 

Ta có hình vẽ: 

Bài 13. Tính độ dài đoạn thẳng MN biết rằng O là trung điểm của đoạn thẳng MN và OM = 4 

cm. 

Lời giải: 

Vì O là trung điểm của đoạn thẳng AB nên . 

Do đó MN = 2.OM = 2 . 4 = 8 cm. 

Vậy MN = 8 cm. 

Hình minh họa: 

 

Bài 14. Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B, N là trung điểm của đoạn BM. Tính độ dài 

của đoạn AB, biết rằng AM = 3 cm và MN = 4 cm. 

Lời giải: 

Vì N là trung điểm của đoạn BM nên . 

Suy ra BM = 2 . MN = 2 . 4 = 8 (cm) 

Điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên AB = AM + BM. 

Suy ra AB = 3 + 8 = 11 (cm). 

Vậy AB = 11 cm. 



Hình minh họa: 

 

Bài 15. Cho đoạn thẳng AB = 3 cm. Hãy vẽ điểm O sao cho: 

a) B là trung điểm của đoạn OA. 

b) A là trung điểm của của đoạn OB. 

Lời giải:  

a) Vì B là trung điểm của OA nên:  

+) Điểm B nằm giữa hai điểm O và A. 

+) AB = OB = 3 cm. 

Vậy trên tia AB, ta lấy điểm O sao cho OB = 3 cm và B nằm giữa O và A. 

Ta có hình minh họa: 

 

b) Vì A là trung điểm OB nên: 

+) Điểm A nằm giữa hai điểm O và B. 

+) OA = AB = 3 cm. 

Vậy trên tia BA, ta lấy điểm O sao cho OA = 3 cm và A nằm giữa O và B. 

Ta có hình minh họa: 

 

Bài 16. Kể tên các góc có trong hình vẽ sau. Trong đó góc nào là góc bẹt? 

 

Lời giải: 

Trong hình vẽ trên có ba tia Oa, Ox, Oy chung gốc O. 



Cứ hai trong ba tia Oa, Ox, Oy sẽ tạo thành một góc. 

Do đó các góc tạo thành là: góc xOy, góc xOa và góc aOy. 

Ta thấy hai tia Ox và Oy là cùng nằm trên một đường thẳng nên góc xOy là góc bẹt. 

Vậy các góc trong hình vẽ trên là: góc xOy, góc xOa và góc aOy. Trong đó, góc xOy là góc 

bẹt. 

Bài 17. Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh C trong hình vẽ sau: 

 

Lời giải: 

- Đỉnh A 

Các tia: AB, AC, AD, AE. 

Góc tạo thành: . 

- Đỉnh C 

Các tia: CA, CB, CD (tia CE trùng tia CD). 

Góc tạo thành: . 

Vậy các góc có đỉnh A là  

Các góc có đỉnh C là . 

Bài 18. Cho bốn tia Ox, Oy, Oz, Ot chung gốc O và điểm M như hình vẽ dưới đây. Hỏi điểm 

M nằm trong những góc nào? 

 



Lời giải: 

Trên tia Ax, Ay, Az, At lần lượt lấy các điểm A, B, C, D (như hình vẽ). 

 

Nối AB, AC, AD, BC, OM với nhau và kéo dài phía điểm M ta được tia OM (như hình vẽ). 

 

Nhận thấy: 

+) Tia OM không cắt đoạn AB mà A ∈  Ox, B  Oy nên điểm M không phải là điểm trong 

của . 

+) Tia OM cắt đoạn AC mà A Ox, C ∈  Oz nên điểm M là điểm trong của . 

+) Tia OM cắt đoạn AD mà A Ox, D ∈  Ot nên điểm M là điểm trong của . 

+) Tia OM cắt đoạn BC mà B Oy, C ∈  Oz nên điểm M là điểm trong của . 

Vậy M là điểm trong của . 

Bài 19. Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 2 giờ là bao nhiêu độ? 

 

Lời giải: 

Khi hai kim chỉ hai số liền kề nhau trên đồng hồ sẽ tạo thành góc 300.  



Chẳng hạn: Khi hai kim đồng hồ lần lượt chỉ số 1 và số 2 thì góc tạo bởi hai kim này là 300. 

Tại thời điểm 2 giờ thì kim giờ chỉ số 2 và kim phút chỉ số 12. 

Khi đó, góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc này là: 2.300 = 600. 

Vậy góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 2 giờ là 600. 

Bài 20. Tính tổng các số đo của ba góc . 

 

Lời giải: 

 

Bài 21. Trong hình vẽ dưới đây, góc xOy là góc nhọn, góc tù hay góc vuông? 

 

Lời giải: 

* Ta tìm số đo góc xOy bằng hai cách: 

Cách 1: Đo theo số đo vòng cung ngoài. 

- Tia Ox tương ứng với vạch chỉ 700. 



- Tia Oy tương ứng với vạch chỉ 1400. 

Lấy vạch chỉ số đo lớn trừ vạch chỉ số đo bé hơn, ta được: số đo của góc xOy là: 1400 – 700 = 

700. 

Do đó, số đo của góc xOy là 700. 

Cách 2: Đo theo số đo vòng cung trong. 

- Tia Ox tương ứng với vạch chỉ 1100. 

- Tia Oy tương ứng với vạch chỉ 400. 

Lấy vạch chỉ số đo lớn trừ vạch chỉ số đo bé hơn, ta được: số đo của góc xOy là: 110o – 40o = 

700. 

Do đó, số đo của góc xOy là 700. 

* So sánh số đo hai góc: 

Vì 700 < 900 nên góc xOy có số đo nhỏ hơn 900. 

Vậy góc xOy là góc nhọn. 


